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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Bảo Lâm, ngày 27 tháng 01 năm 2022.


KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch huyện Bảo Lâm năm 2022
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng V/v “Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2022”.

 Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh năm 2021, nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát xử lý kịp thời không để dịch lây lan trên diện rộng. 
Nay Trung tâm Y tế Bảo Lâm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 với những nội dung như sau: 


PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam
Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn ở mức cao, nhiều bệnh dịch mới nổi và nguy hiểm phát sinh, tiếp tục gia tăng tại nhiều nước trên thế giới.
Tại Việt Nam, đã ngăn chặn không để các dịch bệnh truyền nhiễm gây dịch đặc biệt nguy hiểm. Dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và nền kinh tế. Đã kiểm soát tốt các dịch bệnh lưu hành trong nước như A(H5N1), Tay chân miệng, Sốt rét, Sốt xuất huyết ….. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm lưu hành có số ca mắc giảm so với năm 2020. Tiếp tục giữ vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh. Một số bệnh có vắc xin tiêm chủng số mắc giảm.
1. Tình hình các bệnh truyền nhiễm tại Bảo Lâm
- Bệnh COVID-19: Tổng số trường hợp mắc trong năm 2021 là 705 ca, không có trường hợp từ vong. Số ca mắc tập trung tại một số xã như: Lộc An, Lộc Thành, Lộc Nam, Lộc Thắng, Lộc Ngãi. Tất cả những địa phương có ca bệnh đều được khoanh vùng lấy mẫu tầm soát cộng đồng, ra quyết định cách ly và giám sát việc cách ly theo quy định.
- Bệnh Tay chân miệng: Tổng số trường hợp mắc năm 2021 là 26 ca, không có trường hợp tử vong, số ca mắc giảm so với năm 2020 (42 ca), số mắc tập trung chủ yếu tại Lộc Thành, Lộc Ngãi, Lộc Nam, Lộc An. Tỷ lệ mắc 21 ca /100.000 dân. 
- Bệnh sốt xuất huyết: Trong năm 2021 có 37  trường hợp mắc bệnh, giảm so với năm 2020 (145 ca), tập trung chủ yếu tại Lộc Thắng, Lộc Thành, Lộc An. Tỷ lệ mắc 30 ca /100.000 dân. Số ổ dịch SXH nhỏ được phát hiện là 23 ổ trong đó 17 ổ dịch xử lý bằng hóa chất diệt muỗi, số ổ dịch còn lại xử lý bằng phương pháp vận động người dân tự diệt lăng quăng và số ổ dịch chủ yếu tại xã Lộc Thắng, Lộc Thành, Lộc Ngãi và Lộc An. 100% các ổ dịch đã được xử lý theo qui định của chương trình.

- Bệnh dại: Năm 2021 không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn.
- Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Không ghi nhận trường hợp mắc bệnh dịch hạch, bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm…
  
2. Đánh giá chung về tình hình dịch bệnh năm 2021.

- Bệnh COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng với số lượng ca bệnh tăng nhanh trong tháng 12 năm 2021 và hiện đang diễn biến phức tạp tại 14/14 xã, thị trấn. 
- Một số bệnh truyền nhiễm lưu hành tại huyện mặc dù giảm so với năm 2021 song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nên đã kiểm soát tốt dịch bệnh, các ổ dịch được phát hiện, xử lý theo quy định, không để dịch bệnh lan rộng.
- Các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi khác trên thế giới như Ebola, MERS-CoV, cúm A/H7N9… không xuất hiện tại địa phương.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU GIAO.
	TT
	Bệnh
	Chỉ tiêu Tỉnh giao
	Đánh giá

	1
	Bệnh tay chân miệng
	- Không để dịch lớn xảy ra

- Tỷ lệ mắc: <75/100.000 dân

- Tỷ lệ chết/mắc: <0.05%
	- Đạt

- Đạt

- Đạt

	2
	Bệnh sốt xuất huyết
	- Tỷ lệ mắc: <60/100.000 dân
- Tỷ lệ chết/mắc: <0,01%
	- Đạt
- Đạt

	3
	Bệnh cúm A/H5N1
	- 100/% tỷ lệ ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời không để lan rộng ra ngoài cộng đồng.
	- Đạt (Không có ổ dịch)

	4
	Bệnh cúm A/H7N9
	- 100/% tỷ lệ ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời không để lan rộng ra ngoài cộng đồng.
	- Đạt (Không có ổ dịch)

	5
	Bệnh Ebola
	- 100/% tỷ lệ ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời không để lan rộng ra ngoài cộng đồng.
	- Đạt (Không có ổ dịch)

	6
	Bệnh Dại
	- 100/% tỷ lệ ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời không để lan rộng ra ngoài cộng đồng.
	- Đạt (Không có ổ dịch)


III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI
1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Sở Y tế Lâm Đồng, Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, phòng y tế huyện, UBND huyện Bảo Lâm.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện có tinh thần trách nhiệm cao.

2. Khó khăn
- Quản lý bệnh nhân COVID-19, người tiếp xúc với bệnh nhân còn chưa chặt chẽ, còn một số trường hợp không chấp hành tốt việc cách ly tại nhà.
- Công tác chủ động phát hiện dịch bệnh còn chưa kịp thời, hầu hết phát hiện khi bệnh nhân đi khám tại các cơ sở y tế. 

- Tập quáng sinh sống của người dân, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số tiềm ẩn nguy cơ gây ra dịch bệnh.
-  Các ban, ngành, đoàn thể ở một số thôn, tổ chưa tham gia mạnh mẽ, công tác phòng chống dịch bệnh chủ yếu do ngành Y tế thực hiện.
3. Nguyên nhân
- Chính quyền địa phương một số xã chưa chỉ đạo sâu sát, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể  cho các ban, ngành đoàn thể trong việc giám sát các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà.
- Việc kiểm soát bệnh Tay chân miệng gặp nhiều khó khăn do các thói quen, hành vi và ý thức về phòng chống bệnh, vệ sinh nơi ở, ăn uống của người dân chưa cao, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số sinh sống, là những điều kiện thuận lợi để bệnh tiếp tục lưu hành và nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc, bùng phát thành dịch. 
-  Bệnh cúm gia cầm lây sang người luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát do vẫn ghi nhận cúm gia cầm, bên cạnh đó tập quán chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế, vệ sinh thấp kém ở một số bộ phận dân cư là điều kiện thuận lợi cho vi rút lưu hành.
- Người dân chưa tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống bệnh tại gia đình và cộng đồng.
-  Do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến sự gia tăng bất thường hoặc thay đổi quy luật của một số bệnh, đặc biệt là bệnh Sốt xuất huyết.

- Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm còn thụ động, chủ yếu giám sát trường hợp mắc bệnh dựa vào cơ sở khám, chữa bệnh.
-  Địa bàn huyện rộng, công việc giám sát của tuyến huyện gặp nhiều khó khăn.
PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
I. MỤC TIÊU CHUNG:
- Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.
- Khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lan rộng.

- Hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
1. Phát hiện sớm và xử lý kịp thời, giảm số mắc và tử vong do các bệnh dịch nguy hiểm như:
- COVID-19, MERS-COV, các dịch bệnh mới nổi.
- Một số bệnh lây truyền từ gia súc, gia cầm sang người; cúm A(H5N1), cúm A(H5N6), cúm A(H7N9), dại, liên cầu lợn trên người.
- Một số bệnh lưu hành có nguy cơ bùng phát và quay trở lại như: Tay chân miệng, Sốt xuất huyết, Sốt rét, Sởi/rubella, Thủy đậu…
- Một số bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN
- 100% bệnh dịch mới phát sinh được phát hiện sớm, xử lý triệt để và dập dịch kịp thời.

- 100% các ổ dịch cũ được giám sát thường xuyên, các ổ dịch mới được phát hiện kịp thời và xử lý triệt để không để dịch lây lan, tái phát.

- 95% cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh, thống kê cáo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về chuyên môn.
- Chỉ tiêu cụ thể:
	Tình hình ca mắc năm 2021
	Chỉ tiêu năm 2022

	Bệnh tay chân miệng: 26 ca.
- Tỷ lệ mắc: <75/100.000 dân.

- Tỷ lệ chết/mắc: 0.05%
	Bệnh tay chân miệng:

- Tỷ lệ mắc: <75/100.000 dân.

- Tỷ lệ chết/mắc: 0.05%

	Bệnh sốt xuất huyết: 37 ca.
- Tỷ lệ mắc: <60 /100.000 dân.

- Tỷ lệ chết/mắc: 0.1%
	Bệnh sốt xuất huyết 
- Tỷ lệ mắc: <60 /100.000 dân.

- Tỷ lệ chết/mắc: 0.1%

	Bệnh viêm đường hô hấp COVID-19: 705 ca mắc. Đã tiến hành xử lý, cách ly theo quy định.


	Bệnh viêm đường hô hấp COVID-19:

- 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng: 100%.

	Bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H5N6): Không có ca mắc.


	Bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H5N6):

- 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng: 100%.

	Bệnh cúm A(H7N9), MERS-CoV: Không có ca mắc.


	Bệnh cúm A(H7N9), MERS-CoV:

- 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng: 100%.


IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: Năm 2022
- Địa điểm: 14 Trạm y tế xã, thị trấn.

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tuyến huyện

- Xây dựng kế hoạch, quí, năm cho toàn huyện.

- In ấn tài liệu, sổ sách, biểu mẫu báo cáo cho tuyến xã, thực hiện tổng hơp báo các và gửi số liệu lên tuyến tỉnh. 
-  Giám sát dịch tễ tại các thôn trọng điểm, thôn có xuất hiện ca bệnh, ổ dịch.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác điều tra, giám sát bệnh truyền nhiễm cho tuyến xã, YTTB.

- Thực hiện mua hóa chất, xử lý ổ dịch, hướng dẫn đội phun xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.
2. Tuyến y tế cơ sở
- Xây dựng kế hoạch quí, năm.
- Giám sát phát hiện ca bệnh truyền nhiễm, báo cáo tuyến trên để được hướng dẫn kịp thời.

- Thuê nhân công phun hóa chất xử lý khi có dịch xảy ra.
-  Phối hợp với văn hóa xã, thị trấn thực hiện công tác truyền thông phòng bệnh truyền nhiễm.

- Thực hiện công tác thông kê báo cáo theo Thông tư 54/TT-BYT ngày 28/12/2015, Quyết định 3711/QĐ – BYT ngày 19/09 2014 của Bộ Y tế và Quyết định 2018/QĐ- BYT ngày 28/03/2018.
VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo
· Duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các xã. Thường xuyên nắm thông tin và có biện pháp chống dịch kịp thời.
· Tham mưu kịp thời cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng chỉ đạo công tác phòng chống dịch đối với các bệnh nguy hiểm, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng.
· Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt đối với các địa phương có số ca mắc tăng cao trong năm 2021.
· Cập nhật, tập huấn và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; hướng dẫn vẽ biểu đồ, cảnh báo dịch cho tuyến xã.
2. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo 
· Tổ chức các đoàn giám sát hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch. 
· Kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động phòng chống dịch bệnh của tuyến xã.
· Phối hợp với các đơn vị trong công tác giám sát, điều tra, xác minh ca bệnh, ổ dịch tại xã.
· Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015, Quyết định 3711/QĐ – BYT ngày 19/09 2014 của Bộ Y tế và Quyết định 2018/QĐ- BYT ngày 28/03/2018.
3. Công tác tài chính, nguồn lực, trang thiết bị
· Xây dựng kế hoạch kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2022 đã được tuyến trên giao.

· Tập huấn kiến thức về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho cán bộ y tế cơ sở.

· Tổng hợp tình hình hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch tại các đơn vị, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung cho năm 2022.

4. Công tác chuyên môn kỹ thuật.
· Tăng cường giám sát bệnh chủ động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời. Thực hiện xử lý trường hợp bệnh/ổ dịch triệt để.
· Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tất cả các đơn vị, áp dụng khai báo bệnh truyền nhiễm trực tuyến theo hướng dẫn tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015. Quyết định 3711/QĐ – BYT ngày 19/09 2014 của Bộ Y tế và Quyết định 2018/QĐ- BYT ngày 28/03/2018. Đặc biệt phối hợp chặt chẽ với hệ điều trị trong công tác giám sát, điều tra ca bệnh truyền nhiễm.

· Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát bệnh truyển nhiễm, thực hiện báo cáo nhanh bệnh truyền nhiễm qua hệ thống trang web, email.
· Duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch các cấp. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch. 

· Dự trữ đầy đủ hóa chất, vật tư, trang thiết bị Y tế kịp thời cho các đơn vị y tế cơ sở triển khai các biện pháp chống dịch.
· Tăng cường cho Y tế tuyến xã kiến thức về giám sát dịch tễ, chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm và các biện pháp can thiệp khi có dịch bệnh xảy ra.
- Thực hiện tốt việc giám sát các đối tượng di biến động dân cư đi từ vùng dịch về huyện Bảo Lâm. Thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp bệnh nghi ngờ, mẫu xét nghiệm lên tuyến trên để chẩn đoán xác định bệnh.
5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe.
- Cập nhật và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm để người dân không hoang mang, truyền thông nân cao nhận thức, hành vi và hình thành thói quen áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong nhân dân như rửa tay bằng xà phòng, ăn chín, uống chín…
- Phối hợp với đài truyền hình huyện để triển khai các hoạt động truyền thông khi có dịch xảy ra.

6. Công tác phối hợp liên ngành.
- Tăng cường phối hợp các ngành có liên quan như: Giáo dục đào tạo, giao thông… trong phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện tốt kế hoạch liên ngành giữa TTYT - Nông nghiệp và PTNT trong việc phòng chống lây truyền từ động vật sang người.
VII. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO:
1. Nhân lực: Toàn thể nhân viên Y tế tuyến huyện, tuyến xã và hệ thống Y tế thôn bản.
2. Vật tư, hóa chất: Sử dụng vật tư, hóa chất dựa vào dự toán kinh phí mua hóa chất xử lý ổ dịch chương trình phòng chống dịch tại địa phương của năm 2022.
3. Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí từ phân bổ kinh phí hoạt động các chương trình mục tiêu Y tế 2022 của Trung tâm Y tế Bảo Lâm đã được Sở Y tế phê duyệt. 
         Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2022 của Trung tâm Y tế Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế trên địa bàn./.

	       Nơi nhận:





              -  TTKSBT tỉnh;

- Ban giám đốc TTYT;

-  Các phòng chức năng;
-  12 TYT, 02 PKĐKKV;

- Lưu VT, CT.

	P.GIÁM ĐỐC

                     (Đã ký)
            Nguyễn Văn Hải
             





SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LÂM
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Bảo Lâm, ngày 27  tháng 01 năm 2022
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